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I GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG GENERAL EDUCATION 34

I.1 Phần bắt buộc 24

I.1.1 Lý luận chính trị Political Subjects 11
1 Triết học Mác - Lê nin Marxist - Leninist Philosophy MLP121 Bộ môn Mác – Lênin 3 3

2 Kinh tế chính trị Mác - Lê nin
Marxist - Leninist Political 
Economy

MLPE222 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học Science Socialism SCSO232 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

4 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
History of the Communist Party 

of Vietnam
HCM354 Bộ môn Lịch sử Đảng 2 2

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Ideology HCPV343 Bộ môn Lịch sử Đảng 2 2

I.1.2
Phương pháp nghiên cứu 
khoa học

Scientific research method 2

6
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
Scientific research method SRM113 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

I.1.3 Kỹ năng Communication Skills 3

7
Kỹ năng mềm và tinh thần khởi 
nghiệp

Soft skills and entrepreneurial 
spirit

COPS111 Bộ môn phát triển kỹ năng 3 3

I.1.4 Tiếng Anh English 6
8 Tiếng Anh I English I ENGL111 Bộ môn Tiếng Anh 3 3

9 Tiếng Anh II English II ENGL122 Tiếng Anh 3 3

I.1.5 Tin học Informatics 2
10 Tin học cơ bản Basic informatics BI111 2 2

I.2
PHẦN TỰ CHỌN (Sinh viên 
chọn 5 học phần tự chọn, bố 
trí đều các học kỳ)

10

11 Xã hội học pháp luật Legal Sociology LG115 Bộ môn Mác – Lênin 2

12 Chính sách kinh tế- xã hội Socio-economic policy SEP 115 Bộ môn Mác – Lênin 2

13 Lịch sử văn minh thế giới World Civilization History CIVI116 Bộ môn Lịch sử Đảng 2

14 Lịch sử các học thuyết kinh tế History of economic theories HET115 Bộ môn Mác – Lênin 2

15 Tâm lý học đại cương General Psychology GP115 BM phát triển kỹ năng 2

16 Cơ sở văn hóa Việt Nam
Fundamentals of Vietnamese 
Culture

CULT116 Bộ môn Lịch sử Đảng 2

17 Nghề luật Legal profession LP117 Bộ môn Mác – Lênin 2

18 Khoa học quản lý Management Science MS117 Bộ môn Mác – Lênin 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHUNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
NGÀNH LUẬT
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19 Xã hội học Sociology S117 Bộ môn Mác – Lênin 2

I.5 Giáo dục quốc phòng National Defence Education 165t 8*

I.6 Giáo dục thể chất Physical Education 5* 1* 1* 1* 1* 1*

II
GIÁO DỤC CHUYÊN 
NGHIỆP

PROFESSIONAL 
EDUCATION

96

II.1 Kiến thức cơ sở khối ngành Foundation Subjects 12
20 Nhập môn pháp luật Introduction to law ITL111 Bộ môn Mác – Lênin 3 3

21 Lý luận nhà nước và pháp luật Theories of  State and Law STL111 Bộ môn Mác – Lênin 3 3

22 Luật so sánh Comparative Law CL116 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

23 Lịch sử nhà nước và pháp luật History of State and Law SHL113 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

24 Logic học General Logics GL111 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

II.2 Kiến thức Cơ sở ngành Core Subjects 59
25 Luật Hiến pháp Constitutional Law CL112 Bộ môn Mác – Lênin 3 3

26 Luật Hành chính Administrative Law AL112 Bộ môn Mác – Lênin 3 3

27 Luật Tố tụng hành chính Administrative Procedure Law APL113 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

28 Luật Hình sự 1 Criminal Law 1 CL121 Bộ môn Mác – Lênin 3 3

29 Luật Hình sự 2 Criminal Law 2 CL122 Bộ môn Mác – Lênin 3 3

30 Luật Tố tụng hình sự Criminal Procedure Law CPL113 Bộ môn Mác – Lênin 3 3

31 Luật Dân sự 1 Civil Law 1 CL121 Bộ môn Mác – Lênin 3 3

32 Luật Dân sự 2 Civil Law 2 CL123 Bộ môn Mác – Lênin 3 3

33 Luật Hôn nhân và gia đình Marriage and Family Law MFL113 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

34 Luật Tố tụng Dân sự Civil Procedure Law CPL 114 Bộ môn Mác – Lênin 3 3

35 Luật Thương mại 1 Commercial Law 1 CL122 Bộ môn Mác – Lênin 3 3

36 Luật Thương mại 2 Commercial Law 2 CL123 Bộ môn Mác – Lênin 3 3

37 Luật Lao động Labour Law LB114 Bộ môn Mác – Lênin 3 2

38 Luât Tài chính Finance Law FL115 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

39 Luật Ngân hàng Banking Law BL116 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

40 Luật Đất đai Law of the land LOL115 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

41 Luật Môi trường Environment law EL115 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

42 Công pháp quốc tế Public International Law PIL114 Bộ môn Mác – Lênin 3 3

43 Tư pháp quốc tế Private International Law PIL116 Bộ môn Mác – Lênin 3 3

44 Luật La mã Roman law RL114 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

45 Kỹ năng tư vấn pháp luật Legal Advice Skills LAS114 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

46
Nghiên cứu, soạn thảo, đàm phán 
và kí kết hợp đồng

Researching, drafting, 
negotiating and concluding 

contracts

RDNC114 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

47 Xây dựng văn bản pháp luật Drafting Legal Documents DLD116 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

II.3 Kiến thức chuyên ngành Core Area Subjects
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II.3.1.
Luật Hiến pháp và luật hành 
chính

12

II.3.1.1 Phần bắt buộc 8
48 Lí luận pháp luật về quyền con ngưLegal theory of human rights LTHR117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

49 Luật Hiến pháp nước ngoài Foreign Constitutions FCL117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

50 Pháp luật về thanh tra, khiếu tố
Law on inspection, complaint 
and denunciation

LICD117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

51 Chính trị học Political Science PS117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

II.3.1.2
Phần tự chọn (Sinh viên 
chọn 02 học phần, tương 
đương 04 TC)

4

52 Hệ thống chính trị Việt Nam Vietnamese political system VPS117 Bộ môn Mác – Lênin 2

53 Tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, Vi
Organization and operation of 
the People's Court and People's 
Procuracy

OPCP117 Bộ môn Mác – Lênin 2

54 Lí luận pháp luật về phòng chống tham nhũng
Legal reasoning on anti-

corruption
LRAC117 Bộ môn Mác – Lênin 2

55 Lịch sử các học thuyết chính trị pháp lí
History of Political and Legal 

Theories
HPLT117 Bộ môn Mác – Lênin 2

II.3.2 Pháp luật hình sự 12

II.3.2.1 Phần bắt buộc 8
56 Khoa học điều tra tội phạm Crime investigation science CIS117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

57 Tội phạm học Criminology C117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

58 Trách nhiệm hình sự pháp nhân và th
Criminal liability of legal entities 
and procedures for examining 

criminal liability of legal entities

CLLE117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

59 Hệ thống tư pháp hình sự Criminal justice system CJS 117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

II.3.2.1
Phần tự chọn (Sinh viên 
chọn 02 học phần, tương 
đương 04 TC)

4

60 Tâm lý học tư pháp
Law on Enforcement of Criminal 
Judgements 

JP117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

61 Luật hình sự quốc tế International Criminal Law ICL117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

62 Lí luận pháp luật về phòng chống tham nhũng
Legal reasoning on anti-
corruption

LRAC117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

63 Tổ chức tội phạm Mafia Mafia criminal organization MCO117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

II.3.3
Chuyên ngành pháp luật dân 
sự

12
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II.3.3.1 Phần bắt buộc 8
64 Luật hợp đồng so sánh comparative contract law CCL117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

65 Luật thi hành án dân sự
Law on Enforcement of Civil 

Judgments
LECJ117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

66 Kỹ năng giải quyết các tranh chấp dân sựCivil dispute resolution skills CDRS117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

67 Pháp luật về quyền nhân thân Law on personal rights LPR117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

II.3.3.2
Phần tự chọn (Sinh viên 
chọn 02 học phần, tương 
đương 04 TC)

4

68 Lý thuyết chung về luật nghĩa vụ
General theory of the law of 

obligation
GTLO117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

69 Pháp nhân Legal persons LP117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

70 Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngo
Law on liability to compensate 
for damage outside the contract

LCFC117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

71 Hợp đồng thuê Rental contract RC117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

II.3.4 Pháp luật kinh tế 12

II.3.4.1 Phần bắt buộc 8
72 Luật cạnh tranh Competition law CL117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

73 Pháp luật về an sinh xã hội Law on Social Security SLAW 101 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

74 Pháp luật về thị trường chứng khoánLaw on securities market LSM101 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

75 Kinh tế học Economics EC111 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

II.3.4.2
Phần tự chọn (Sinh viên 
chọn 02 học phần, tương 
đương 04 TC)

4

76 Pháp luật về thị trường bất động sảnLaws on the real estate market RELAW 117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

77 Luật đầu tư Law on Investment IL117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

78 Pháp luật về tài chính doanh nghiệpLaw on corporate finance FLAW 117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

79 Kỹ năng giải quyết tranh chấp kinh doanh th
Business and commercial dispute 
resolution skills

CDSS117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

II.3.5
Pháp luật quốc tế và thương 
mại quốc tế

12

II.3.5.1 Phần bắt buộc 8

80 Quan hệ kinh tế quốc tế
International economic 
relationship

IER117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

81 Luật thương mại quốc tế International Commercial Law ICL117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

82 Luật biển quốc tế International Law of the Sea ILS117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

83 Pháp luật Cộng đồng ASEAN ASEAN Community Law ACL117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2
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II.3.5.2
Phần tự chọn (Sinh viên 
chọn 02 học phần, tương 
đương 04 TC)

4

84 Pháp luật hàng hải quốc tế International maritime law IEL117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

85 Luật môi trường quốc tế International environmental law IML117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

86 Pháp luật về các tổ chức quốc tế
Law on international 

organizations
ICL117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

87 Luật hình sự quốc tế International Criminal Law LIO117 Bộ môn Mác – Lênin 2 2

II.4 Học phần tốt nghiệp 8

88 Khóa luận tốt nghiệp Granduation Thesis GT118 Bộ môn Mác – Lênin 8 8

II.5 Thực tập chuyên môn 5 5

Tổng cộng (I + II) Total 130 19 18 17 17 18 15 14 12


